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I. Từ ngữ xưng hô và việc sử dụng từ ngữ xưng hô
1. Bài tập 1:
-Tôi, tao, tớ, anh, em, ông ấy, bà ấy, nó, chúng nó, hắn, chị, em.
-Dùng theo ngôi, thứ
-Suồng sã, thân mật, trang trọng theo ngữ cảnh giao tiếp.
2. Bài tập 2:
-anh, em, ta, chú mày, anh
Phân tích cách xưng hô:
+ Đoạn 1: 
- Dế Choắt xưng hô “em- anh”.
 - Dế Mèn xưng “ta- chú mày”
 => Đây là cách xưng hô không bình đẳng. 
( Dế Choắt mặc cảm thấp hèn, còn Dế Mèn thì ngạo mạn, hách dịch).
+ Đoạn 2:  Cả hai nhân vật đều xưng hô là  “ Tôi – anh”
 => Đây là cách xưng hô bình đẳng. 
(Dế Mèn không còn ngạo mạn, hách dịch vì đã nhận ra tội ác của mình. Còn Choắt thì hết mặc cảm hèn kém và sợ hãi).
3. Kết luận: Ghi nhớ sgk/39.
II. Luyện tập
1. Bài 1/
- Nhầm: “chúng ta” với “chúng tôi” hoặc “chúng em”.
+ Chúng ta: gồm cả người nói và người nghe.
+ Chúng tôi: gồm người nói.
2. Bài 2
- Thể hiện tính khách quan và sự khiêm tốn.

3. Bài  3
- Gọi mẹ -  xưng con => cách xưng hô bình thường.
- Gọi sứ giả “ông” xưng “ta” là khác thường, mang màu sắc của truyền thuyết.
4. Bài 4
- Vị tướng là người tôn sư trọng đạo nên vẫn xưng hô với thầy giáo cũ là “con”.
- Người thầy giáo cũ rất tôn trọng cương vị hiện tại của người học trò nên gọi  vị tướng là “ngài”.
=> Qua cách xưng hô ta thấy cả hai thầy trò đều đối nhân xử thế rất thấu tình đạt lí.
5. Bài   5: Tác dụng của từ xưng hô:
- Tôi - đồng bào.
=> Cách xưng hô của Bác thể hiện sự gần gũi, thân mật và thể hiện sự thay đổi về chất trong mối quan hệ giữa lãnh tụ cách mạng với quần chúng nhân dân.
6. Bài 6
- Cai lệ là kẻ có quyền thế nên xưng hô trịch thượng, hống hách.
- Chị Dậu thấp cổ bé họng nên xưng hô nhún nhường.
=> Sự thay đổi cách xưng hô của chị Dậu phản ánh những thay đổi về tâm lí và hành vi ứng xử trong hoàn cảnh đang bị bọn cường hào dồn vào bước đường cùng.

